	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2015 - 2019
         Hôm nay, ngày 06/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (05– 06/05/2020)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Nga (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA NĂM 2015

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
	Hồ Đắc Phương
	300
	49,000
	14,700,000

	2
	Vi điều khiển - Cấu trúc lập trình và ứng dụng
	Kiều Xuân Thực
	12
	27,000
	324,000

	3
	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
	Thạc Bình Cường
	3
	70,000
	210,000

	4
	Giáo trình soạn thảo văn bản
	Bộ xây dựng
	50
	67,000
	3,350,000

	5
	Bài tập nhập môn hệ cơ sở dữ liệu
	Nguyễn Thế Dũng
	130
	57,000
	7,410,000

	6
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
	Nguyễn Văn Nghiễm
	10
	147,000
	1,470,000

	7
	Hướng dẫn xây dựng các tương tác bằng microsoft powerpoint 2013 trong dạy học và thuyết trình 
	Tống Xuân Tám
	20
	16,000
	320,000

	TỔNG
	525
	
	27,784,000

	
	


	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA NĂM 2016

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Tự học word 2010
	Nhiều tác giả
	10
	50,000
	500,000

	2
	Tự học powerpoin 2010
	Nhiều tác giả
	10
	55,000
	550,000

	3
	Bài tập lập trình hướng đối tượng C++
	 
	100
	51,000
	5,100,000

	4
	Hướng dẫn học thiết kế website bằng Macromedia flash
	Hoàng Vân Anh
	10
	25,000
	250,000

	5
	Giáo trình lập trình android
	Lê Hoàng Sơn
	10
	73,000
	730,000

	TỔNG
	140
	
	7,130,000

	
	


	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA NĂM 2017

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật
	Hồ Văn Canh
	10
	55,000
	550,000

	2
	Truyền thông đa phương tiện
	Lê Khắc Nhường
	20
	145,000
	2,900,000

	3
	GT cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành
	Nguyễn Ngọc Cương
	30
	65,000
	1,950,000

	4
	GT kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao
	Phạm Văn Ất
	20
	135,000
	2,700,000

	5
	GT hệ điều hành
	Từ Minh Phương
	20
	85,000
	1,700,000

	6
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	Lê Văn Phùng
	10
	79,000
	790,000

	7
	Kỹ thuật phân tích và thống kê hệ thống thông tin
	Lê Văn Phùng
	10
	60,000
	600,000

	8
	Kỹ nghệ phần mềm nâng cao
	Lê Văn Phùng
	20
	70,000
	1,400,000

	9
	 Hệ thống thông tin quản lý
	Lê Văn Phùng
	20
	68,000
	1,360,000

	10
	Mạng phân phối nội dung, kiến thức công nghệ và ứng dụng
	Lê Ngọc Giao
	10
	39,000
	390,000

	11
	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
	Nguyễn Trường Xuân
	10
	52,000
	520,000

	TỔNG
	180
	
	14,860,000

	
	
	


	
	
	

	DANH MỤC SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA NĂM 2018

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
	Từ Minh Phương
	10
	95,000
	950,000

	2
	Thiết kế website
	Hoàng Anh Đức
	30
	52,000
	1,560,000

	3
	Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng android
	Lê Văn Hưng
	30
	55,000
	1,650,000

	4
	Khai phá dữ liệu
	Lê Văn Phùng
	10
	85,000
	850,000

	5
	Cở sở dữ liệu suy diễn
	Đỗ Trung Tuấn
	10
	43,000
	430,000

	6
	Giáo trình lập trình java
	Đoàn Văn Ban
	29
	70,000
	2,030,000

	7
	Giáo trình hệ thống thông tin quản lý
	Trần Thị Song Minh
	10
	66,000
	660,000

	8
	Đồ họa máy tính
	Nguyễn Quang Khánh
	10
	40,000
	400,000

	9
	Nhập môn Linux & phần mềm mã nguồn mở
	Hà Quốc Trung
	30
	58,000
	1,740,000

	10
	Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++
	Vũ Việt Vũ
	50
	108,000
	5,400,000

	TỔNG
	219
	
	15,670,000

	



	DANH MỤC SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN MUA NĂM 2019

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Giáo trình xây dựng ứng dụng WEB cho thương mại điện tử trên Netbeans
	Nguyễn Văn Sinh
	10
	155,000
	1,550,000

	2
	Code dạo kí sự lập trình viên đâu phải chỉ biết code
	Phạm Huy Hoàng
	45
	159,000
	7,155,000

	3
	Thiết kế mạng Intranet
	Phạm Huy Hoàng
	18
	195,000
	3,510,000

	4
	Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng android
	Lê Văn Hưng
	50
	55,000
	2,750,000

	5
	Thiết kế website
	Hoàng Anh Đức
	50
	52,000
	2,600,000

	6
	Lập trình và cuộc sống
	Atwood, Jeff
	50
	159,000
	7,950,000

	7
	Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 2012
	Đào Xuân Lộc Trương Văn Tài - Trần Trung Kiên…
	10
	136,000
	1,360,000

	8
	Cấu trúc lập trình, ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T1
	Nguyễn Mạnh Giang
	30
	36,000
	1,080,000

	9
	GT Xử lý số tín hiệu
	Nguyễn Quốc Trung
	30
	18,500
	555,000

	10
	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
	Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trường Xuân
	2
	28,000
	56,000

	11
	Giáo tình lập trình ứng dụng WEB
	Ts. Hồ Văn Lâm (cb),Nguyễn Ngọc Dũng,  Nguyễn Thị Kim Phượng
	20
	92,000
	1,840,000

	12
	AUTOCAD cơ bản cho người mưới bắt đầu (Dành cho phiên bản Autocad 2009.2020)
	Nguyễn Hoành
	10
	93,000
	930,000

	13
	Big Data:  Techniques and Technologies in Geoinformatics
	Karimi, Hassan A
	1
	3,070,000
	3,070,000

	14
	GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise Positioning
	Petrovski. Ivan G
	1
	2,456,000
	2,456,000

	15
	Digital Image Processing
	Gonzalez. Rafael C
	1
	7,951,000
	7,951,000

	16
	Geoinformatics for Intelligent Transportation
	 
	1
	4,298,000
	4,298,000

	17
	Mastering OpenLayers 3
	Farkas Gabor
	1
	2,302,000
	2,302,000

	18
	Software Engineering: A Practitioner's Approach
	Roger S. Pressman and Bruce Maxim
	1
	1,722,000
	1,722,000

	19
	An introduction to object-oriented programming with Java
	C. Thomas Wu
	1
	7,875,000
	7,875,000

	20
	Fundamentals of Electric Machines: A Primer with MATLAB
	Warsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood
	1
	2,603,750
	2,603,750

	21
	English for Information Technology 1, Course book
	Maja Olejniczak
	1
	664,000
	664,000

	22
	Learning From Data
	Yaser S. Abu-Mostafa
	1
	1,636,000
	1,636,000

	23
	Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems
	Aurélien Géron
	1
	2,837,000
	2,837,000

	TỔNG
	336
	
	68,750,750
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Hoàng Thị Nga
	
	




Nguyễn Thị Hải Yến



